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Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

-4.0% -4.8% -10.1%

12,000 VNĐ

Sàn giao dịch HSX

Khoảng giá 52 tuần 6,891 - 14,900

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 2,276

Số lượng CPLH (CP) 189,640,832

KLGD BQ 20 phiên (CP) 4,180,925

Sở hữu nước ngoài 2.1%

Beta 1.75 

EPS 635

P/E 18.9

2%0%

98%

Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước ngoài

Sở hữu nhà nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)

5%3%3%
4%

3%

82%

Cơ cấu cổ đông

Nguyễn Văn Nghĩa (Thành viên 

HĐQT)

Bùi Dương Hùng (Chủ tịch 

HĐQT)

Lucerne Enterprise Ltd

CTCP Cơ điện Miền Trung

NS Advisory Inc Pte. Ltd

Khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Tỷ suất lợi nhuận

LCG VNINDEX

DT thuần

2023

2,031
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 1,025| 102%

LN trước thuế

2023

156
tỷ VNĐ

YoY: ▼90.0| -36.5%

LN sau thuế

2023

118
tỷ VNĐ

YoY: ▼76.0| -39.1%

ROE

2023

4.7%

+/- YoY: ▼ 3.0%

1,857

2,700

1,054 1,013

635

2019 2020 2021 2022 2023

EPS
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Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận sau thuế Tăng trưởng LN sau thuế

(Nguồn: fireant.vn)
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EBIT - Lợi nhuận sau thuế

EBIT Lợi nhuận sau thuế

Tỷ suất lãi EBIT Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu lợi nhuận

Lợi nhuận khác LN từ HĐTC LN thuần từ HĐKD

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu chi phí

Chi phí khác Chi phí BH&QLDN Chi phí lãi vay

(Nguồn: fireant.vn)
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Lưu chuyển tiền

Lưu chuyển tiền từ HĐKD Lưu chuyển tiền từ HĐĐT

Lưu chuyển tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền thuần

(Nguồn: fireant.vn)
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Tăng trưởng lợi nhuận

Tăng trưởng LN thuần Tăng trưởng EBIT

Tăng trưởng LN sau thuế

(Nguồn: fireant.vn)
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Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN gộp Tỷ suất LN thuần Tỷ suất lãi EBIT
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Tỷ suất sinh lợi
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Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành

(Nguồn: fireant.vn)
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Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn

Lưu chuyển tiền thuần Dòng tiền thuần/Nợ ngắn hạn

(Nguồn: fireant.vn)
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Vòng quay tài sản

Vòng quay TSCĐ Vòng quay Tổng TS Vòng quay VCSH
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Nhóm chỉ số định giá

P/E P/B P/S

(Nguồn: fireant.vn)
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